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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Trường 

Các Hội thẩm nhân dân:   

Ông Đặng Minh Lý 

Bà Nguyễn Thị Hồng Thanh 

- Thư ký phiên tòa: Bà Trương Thị Kiều Diễm - Thư ký Tòa án nhân dân 

thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành ph  Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 

Dương tham gia phiên tòa: Bà Trương Thị Tuyết - Kiểm sát viên. 

Trong các ngày 21 và 27 tháng 9 năm 2021, tại trụ sở T a án nh n d n thành 

phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý 

số 106/2021/TLST-HS ngày 19 tháng 5 năm 2021, theo Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số 157/2021/QĐXXST-HS ngày 02 tháng 7 năm 2021, đối với các bị cáo: 

1. Hồ Thị Thanh T, sinh năm 1986 tại tỉnh B. Nơi cư trú: Tổ 51, khu phố 5, 

phường P, thành phố T, tỉnh Bình Dương; nghề nghi p: Nội tr ; trình độ h c v n: 

8/12; giới tính: Nữ; d n tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Vi t Nam; con ông 

Hồ Văn C và bà Phan Thị N; có chồng là Nguyễn Thanh T và 03 người con; tiền 

án, tiền sự: Không; bị cáo tại ngoại điều tra; có mặt. 

2. Phan Thị N, sinh năm 1958 tại Bình Dương. Nơi cư trú: Tổ 51, khu phố 5, 

phường P, thành phố T, tỉnh Bình Dương; nghề nghi p: Nội tr ; trình độ h c v n: 

02/12; giới tính: Nữ; d n tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Vi t Nam; con ông 

Phan Văn H và bà Nguyễn Thị C; có chồng là Hồ Văn C và 04 người con; tiền án, 

tiền sự: Không; bị cáo tại ngoại điều tra; có mặt. 

3. Đỗ Văn Q, sinh năm 1966 tại tỉnh B. Nơi cư trú: Tổ 1, khu phố 4, phường P, 

thành phố T, tỉnh Bình Dương; nghề nghi p: Tài xế; trình độ h c v n: 12/12; giới 

tính: Nam; d n tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Vi t Nam; con ông Đỗ Văn 

C và bà Nguyễn Thị R; có v  là Phạm Hồng H và 02 người con; tiền án, tiền sự: 

Không; bị cáo tại ngoại điều tra; có mặt. 

4. Trần Anh T, sinh năm 1984 tại tỉnh Đ. Nơi cư trú: Khu phố S, phường B, 

thành phố L, tỉnh Đồng Nai; nghề nghi p: Tài xế; trình độ h c v n: 6/12; giới tính: 
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Nam; d n tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Vi t Nam; con ông Trần Q và bà 

Nguyễn Thị L; bị cáo chưa có v , con; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo tại ngoại điều 

tra; có mặt. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: Cháu Bùi Thị Thanh H, 

sinh năm 2009 và bà Hồ Thị Thanh V, sinh năm 1983. Cùng cư trú tại: Tổ 51, khu 

phố 5, phường P, thành phố T, tỉnh Bình Dương.  

Người đại diện hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ 

án (cháu H): Bà Hồ Thị Thanh V (mẹ ruột); có mặt. 

Người làm chứng: Anh Nguyễn Thanh T; vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài li u có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên t a, nội dung vụ 

án đư c tóm tắt như sau: 

Khoảng 16 giờ ngày 13/12/2020, Công an phường P, thành phố T tiến hành 

kiểm tra phát hi n Hồ Thị Thanh T, Phan Thị N, Đỗ Văn Q và Trần Anh T đang 

đánh bạc thắng thua bằng tiền với hình thức “lắc bầu cua” tại nhà số 57B, đường L, 

tổ 51, khu phố 5, phường P, thành phố T, nên tiến hành lập biên bản bắt người 

phạm tội quả tang và thu giữ vật chứng, gồm: Tiền sử dụng vào đánh bạc 7.810.000 

đồng; 01 đi n thoại di động hi u Oppo A12, màu xanh dương sử dụng để đánh bạc. 

Cùng ngày 13/12/2020, Công an phường P chuyển hồ sơ vụ vi c, các đối tư ng và 

vật chứng đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thủ Dầu Một để giải 

quyết theo thẩm quyền.  

Quá trình điều tra xác định: Nhà số 57B, đường L, tổ 51, khu phố 5, phường P, 

thành phố T là của bà Hồ Thị Thanh V; phía trước mở quán bán nước giải khát; do 

bà V bận công vi c nên nhờ bị cáo N (mẹ ruột) và bị cáo T (em ruột) sang trông coi 

nhà; bị cáo Qu và bị cáo T đi sửa xe gần quán, trong lúc chờ đã qua uống nước giải 

khát; sau đó, bàn nhau cùng đánh bạc.  

Về cách thức chơi: Hồ Thị Thanh T là người làm cái, còn Phan Thị N, Đỗ Văn 

Q và Trần Anh T là người đặt cư c; T sử dụng đi n thoại di động hi u Oppo A12, 

màu xanh dương tải ứng dụng “Bầu Cua 2021” (không sử dụng mạng internet); tr  

chơi gồm có 03 ô vuông màu trắng đư c để trên 01 cái dĩa màu trắng, mỗi ô vuông 

gồm có 06 mặt đư c in các hình “Bầu, Cua, Tôm, Cá, Gà, Nai”, có 06 hình cho 

người chơi lựa ch n để đặt cư c, gồm: “Bầu, Cua, Tôm, Cá, Gà, Nai”; số tiền đặt 

cư c nhỏ nh t là 10.000 đồng và lớn nh t là 40.000 đồng, lựa ch n hình nào và đặt 

cư c bao nhiêu tiền tùy theo ý của người đặt cư c; đặt cư c xong, T trực tiếp cầm 

đi n thoại b m nút “Xóc” thì tự động sẽ có 01 dĩa màu trắng đậy lại và xóc dĩa. Sau 

đó, T sẽ b m “Mở” để xem kết quả, nếu các mặt ngửa lên của 03 ô vuông có hình 

trùng với hình mà N, Q, T đã đặt cư c thì người chơi sẽ thắng đư c số tiền tương 

đương với số tiền đã đặt; nếu các mặt ngửa lên của 03 ô vuông không có hình trùng 

với hình mà N, Q, T đặt cư c tiền thì T sẽ thắng số tiền đã đặt. Trường h p, các mặt 

ngửa lên của 03 ô vuông có 02 hoặc 03 hình trùng với hình mà N, Q, T đã đặt cư c 

tiền thì N, Q, T sẽ thắng đư c g p 02 hoặc 03 tương ứng so với số tiền đã đặt. 

Về số tiền của từng đối tư ng sử dụng để đánh bạc: 
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Hồ Thị Thanh T mang theo 2.050.000 đồng để sử dụng vào mục đích đánh 

bạc. Đến thời điểm bị bắt, T thắng đư c số tiền là 100.000 đồng; số tiền bị thu giữ 

2.150.000 đồng.  

Phan Thị N mang theo 40.000 đồng để sử dụng vào mục đích đánh bạc. Tính 

đến thời điểm bị bắt, N bị thua hết số tiền 40.000 đồng. 

Đỗ Văn Q mang theo 3.200.000 đồng để sử dụng vào mục đích đánh bạc. Tính 

đến thời điểm bị bắt, Q đã thắng đư c 90.000 đồng; số tiền bị thu giữ 3.290.000 

đồng. 

Trần Anh T mang theo 2.520.000 đồng để sử dụng vào mục đích đánh bạc. 

Tính đến thời điểm bị bắt, T đã thua 150.000 đồng; số tiền bị thu giữ 2.370.000 

đồng. 

Đối với đi n thoại di động hi u Oppo A12, màu xanh dương; quá trình điều tra 

xác định: Đi n thoại trên là của cháu Bùi Thị Thanh H dùng để h c trực tuyến (H là 

cháu ruột của T); vi c T mư n đi n thoại của cháu H để sử dụng vào mục đích đánh 

bạc cháu H không biết. 

Vật chứng chuyển đến Chi cục Thi hành án d n sự thành phố Thủ Dầu Một, 

gồm: Số tiền 7.810.000 đồng và 01 đi n thoại di động hi u Oppo A12, màu xanh 

dương.  

Tại bản Cáo trạng số 115/CT-VKS-HS ngày 18/5/2021 của Vi n Kiểm sát 

nh n d n thành phố Thủ Dầu Một đã truy tố các bị cáo Hồ Thị Thanh T, Phan Thị 

N, Đỗ Văn Q và Trần Anh T về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 Bộ luật 

Hình sự. Tại phiên t a, Kiểm sát viên trong phần tranh luận, giữ nguyên quyết định 

truy tố các bị cáo Hồ Thị Thanh T, Phan Thị N, Đỗ Văn Q và Trần Anh T về tội 

“Đánh bạc”. Đồng thời, đề nghị Hội đồng xét xử: Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm 

i, s khoản 1 Điều 51; Điều 35 và Điều 58 của Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Hồ 

Thị Thanh T từ 25.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng, xử phạt bị cáo Phan Thị N 

từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng, xử phạt bị cáo Đỗ Văn Q từ 20.000.000 

đồng đến 30.000.000 đồng, xử phạt bị cáo Trần Anh T từ 20.000.000 đồng đến 

30.000.000 đồng; về xử lý vật chứng của vụ án: Đề nghị giải quyết theo quy định 

của pháp luật. 

Tại phần tranh luận, các bị cáo không tranh luận với Kiểm sát viên về tội 

danh, khung hình phạt và mức hình phạt đã đề nghị. Bà Hồ Thị Thanh V không có 

ý kiến tranh luận. Các bị cáo nói lời sau cùng: 

Bị cáo T: Mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo vì bị 

cáo đang nuôi con mới sinh. 

Bị cáo N: Bị cáo đã lớn tuổi nên xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình 

phạt cho bị cáo. 

Bị cáo Q: Bị cáo biết vi c làm của mình là sai, mong Hội đồng xét xử xem xét 

giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

Bị cáo T: Bị cáo r t hối hận về vi c làm của mình, xin Hội đồng xét xử xem 

xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
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Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài li u trong hồ sơ vụ án đã đư c 

tranh tụng tại phiên t a, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Vi n 

kiểm sát nh n d n thành phố Thủ Dầu Một, Kiểm sát viên trong quá trình khởi tố, 

điều tra, truy tố đã thực hi n đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục tố tụng theo quy 

định của Bộ luật tố tụng Hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên t a, bị cáo, người 

có quyền l i, nghĩa vụ liên quan đến vụ án không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành 

vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, quyết 

định, hành vi tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng thực 

hi n đều h p pháp.  

[2] Tại phiên tòa, các bị cáo Hồ Thị Thanh T, Phan Thị Nh, Đỗ Văn Q và Trần 

Anh T đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng như bản Cáo trạng của 

Vi n kiểm sát đã truy tố. Lời khai nhận tội của các bị cáo phù h p với lời khai của 

các bị cáo, người làm chứng trong quá trình điều tra, biên bản bắt người có hành vi 

phạm tội quả tang, vật chứng của vụ án và các chứng cứ, tài li u đã đư c thu thập 

có tại hồ sơ vụ án. Đủ cơ sở kết luận: Khoảng 16 giờ ngày 13/12/2020, tại nhà số 

57B, đường L, tổ 51, khu phố 5, phường P, thành phố T, tỉnh Bình Dương, các bị 

cáo Hồ Thị Thanh T, Phan Thị N, Đỗ Văn Q và Trần Anh T đang đánh bạc thắng 

thua bằng tiền, với hình thức lắc bầu cua thì bị bắt quả tang; trong đó, bị cáo T là 

người làm cái, tổng số tiền các bị cáo dùng để đánh bạc là 7.810.000 đồng. Như 

vậy, Cáo trạng của Vi n Kiểm sát nh n d n thành phố Thủ Dầu Một và kết luận của 

Kiểm sát viên đề nghị truy tố các bị cáo về tội “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 321 

của Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; các bị cáo 

hoàn toàn đủ năng lực chịu trách nhi m hình sự.  

[3] Hành vi phạm tội của các bị cáo đã x m phạm đến trật tự công cộng và an 

toàn xã hội. Về nhận thức, các bị cáo hoàn toàn biết hành vi đánh bạc là trái pháp 

luật nhưng vì ý thức ch p hành pháp luật kém, muốn có tiền tiêu xài nhưng không 

phải lao động nên các bị cáo đã cố tình thực hi n; do đó, các bị cáo phạm tội với lỗi 

cố ý. Hi n nay, tình trạng đánh bạc trái phép v n đang diễn biến phức tạp, tính ch t 

mức độ ngày càng nghiêm tr ng, ảnh hưởng x u đến nếp sống văn hóa của nh n 

d n, là một trong những nguyên nh n làm phát sinh các loại tội phạm khác. Vì vậy, 

với hành vi phạm tội mà các bị cáo đã thực hi n, cần phải có mức hình phạt tương 

xứng, để giáo dục các bị cáo trở thành người có ích cho gia đình và xã hội cũng như 

nhằm răn đe và ph ng ngừa tội phạm chung.  

[4] Các bị cáo cùng nhau nảy sinh ý định đánh bạc, cùng nhau thực hi n hành 

vi phạm tội không có sự ph n công chặt chẽ, thuộc trường h p đồng phạm giản 

đơn; tuy nhiên, bị cáo Tu là người đã mư n đi n thoại của cháu H để tải ứng dụng 

“Bầu cua 2021” và trực tiếp làm cái cho các bị cáo N, Q, T tham gia đáng bạc, nên 

bị cáo T có vai tr  chính trong vụ án; các bị cáo N, Q và T cùng tham gia đặt cư c 

nên có vai tr  ngang nhau trong vụ án.   

[5] Tình tiết tăng nặng trách nhi m hình sự đối với các bị cáo: Không. 

[6] Tình tiết giảm nhẹ trách nhi m hình sự đối với các bị cáo: Quá trình điều 

tra và tại phiên tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; các bị cáo 

phạm tội lần đầu và thuộc trường h p ít nghiêm tr ng; đây là các tình tiết giảm nhẹ 
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trách nhi m hình sự đư c quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. 

Ngoài ra, bị cáo T khi phạm tội đang có thai nên áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ 

quy định tại điểm n khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. 

[7] Xét, các bị cáo đều không có tiền án, tiền sự; phạm tội ít nghiêm tr ng; có 

nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhi m hình sự; số tiền dùng vào vi c đánh bạc không 

lớn; vụ án có tính đồng phạm giản đơn, không có quy mô, tổ chức; các bị cáo không 

phải là những đối tư ng phạm tội chuyên nghi p, sử dụng thời gian nhàn rỗi để 

đánh bạc nên không cần thiết phải cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội; do đó, Hội 

đồng xét xử ch p nhận đề nghị của Kiểm sát viên sẽ áp dụng hình phạt chính là phạt 

tiền đối với t t cả các bị cáo. Do đã áp dụng hình phạt chính là phạt tiền, nên không 

áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo. 

[8] Đối với bà Hồ Thị Thanh V, khi các bị cáo đánh bạc không có ở nhà và 

cũng không biết các bị cáo sử dụng nơi bán nước giải khát của mình để đánh bạc, 

nên Cơ quan điều tra không truy cứu trách nhi m hình sự là đúng. 

[9] Về xử lý vật chứng: Các bị cáo đã sử dụng số tiền 7.810.000 đồng vào mục 

đích đánh bạc nên cần tịch thu sung vào ng n sách nhà nước. Đối với  đi n thoại di 

động hi u Oppo A12, màu xanh dương là tài sản của cháu H, cháu H không biết bị 

cáo Tu sử dụng để đánh bạc, nên trả lại cho cháu H. 

 [10] Về án phí: Các bị cáo phải nộp theo quy định của pháp luật. 

 Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào các Điều 136, 260, 331 và 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự;  

1. Về tội danh: Tuyên bố các bị cáo Hồ Thị Thanh T, Phan Thị N, Đỗ Văn Q 

và Trần Anh T phạm tội “Đánh bạc”. 

2. Về trách nhi m hình sự: 

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, n, s khoản 1 Điều 51; Điều 35 và Điều 58 

của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; 

Xử phạt bị cáo Hồ Thị Thanh T số tiền 35.000.000đ (ba mươi lăm tri u đồng). 

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 35 và Điều 58 của 

Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; 

Xử phạt bị cáo Phan Thị N số tiền 30.000.000đ (ba mươi tri u đồng). 

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 35 và Điều 58 của 

Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; 

Xử phạt bị cáo Đỗ Văn Q số tiền 30.000.000đ (ba mươi tri u đồng). 

Căn cứ khoản 1 Điều 321; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 35 và Điều 58 của 

Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; 

Xử phạt bị cáo Trần Anh T số tiền 30.000.000đ (ba mươi tri u đồng). 

3. Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ 

sung năm 2017 và Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự; 
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Tuyên tịch thu sung vào ng n sách nhà nước số tiền 7.810.000đ (bảy tri u tám 

trăm mười nghìn đồng).  

Tuyên trả lại cháu Bùi Thị Thanh H (do bà Hồ Thị Thanh V đại di n nhận) 01 

đi n thoại di động đã qua sử dụng hi u Oppo A12, màu xanh dương, có gắn ốp lưng 

màu xanh bơ, kiểu máy CPH2077, số Imei 1: 865073042470410, số Imei 2: 

865073042470402 (không kiểm tra chi tiết bên trong, tình trạng hoạt động). 

 (Thể hiện tại Biên bản giao nhận vật chứng số 104.21 ngày 11/5/2021 giữa 

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thủ Dầu Một và Công an thành phố Thủ 

Dầu Một). 

4. Về án phí: Căn cứ Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức 

thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và l  phí T a án; 

Buộc các bị cáo Hồ Thị Thanh T, Phan Thị N, Đỗ Văn Q và Trần Anh T mỗi 

bị cáo phải nộp 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm. 

Các bị cáo; người có quyền l i, nghĩa vụ liên quan đến vụ án đư c quyền 

kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.  

Nơi nhận:                                                                     
- TAND tỉnh Bình Dương; 
- VKSND tỉnh Bình Dương; 
- Công an tỉnh Bình Dương; 
- VKSND thành phố Thủ Dầu Một; 

- Công an thành phố Thủ Dầu Một; 

- Chi cục THADS TP. Thủ Dầu Một; 

- Sở Tư Pháp tỉnh Bình Dương; 
- Người tham gia tố tụng; 
- Lưu HS, VP 

 

TM  HỘI Đ NG X T X   Ơ TH M 

TH M PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

    Nguyễn Văn Trường 

 

 

 

 

 

 


